
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

24 Nguyễn Xuân Thủy 11A4 11A4 10A6 10A6 10A7 10A7 11A4 11A4 10A6 10A7 10A7 10A6 12A5

25 Phan Văn Thắng 12A4 12A4 12A4 12A4 10A2 10A2 10A2 10A2 10A2 10A2

26 Trần Văn Khang 12A6 12A6 10A5 10A5 10A5 10A5 12A6 12A6 10A5 10A5

27 Nguyễn Thị Hân 10A4 10A4 10A1 10A1 10A4 10A4 10A1 10A1 10A4 10A4

28 Phạm Thị Hương 12A2 12A2 12A2 12A2 12A1 12A1 12A1 12A1

29 Lương Văn Út 12A3 12A3 10A3 10A3 12A5 12A5 12A5 12A3 12A3 12A5 10A3 10A3 12A3 12A3

30 Lê Thị Bình 11A6 11A6 11A3 11A3 11A3 11A3 11A6 11A6 11A3 11A3

31 Phương Thị Dung 11A2 11A2 11A1 11A1 11A2 11A2 11A5 11A5 11A5 11A5 11A1 11A1 11A2 11A2

32 Nguyễn Trần Cường 10A1 12A4 10A3 12A2 12A1 10A2 12A3 12A3 10A1 10A2 10A3 12A1 12A2

33 Đinh TN Lan 11A1 12A5 12A5 11A5 11A2 11A4 11A5 11A6 11A4 11A1 12A6 11A3 12A6 11A6 11A3 12A4 11A2

34 Nguyễn Văn Lợi 10A6 10A7 10A7 10A5 10A3 10A4 10A4 10A5 10A7 10A6 10A4 10A6 10A1 10A2 10A5

35 Nguyeễn Văn Đức 11A2 11A6 12A5 11A1 12A5 11A3 12A4 12A4 11A4 11A5 11A4 11A4

36 Lê TT Trang 12A6 12A2 12A1 10A4 12A3 10A6 12A6 10A5 10A7 12A1 10A2 10A1 10A3 12A2 12A3

37 Phùng TT Huệ

38 Văn Thị Vui 10A2 10A2 10A6 10A6 10A2 10A2 10A7 10A7 12A1 10A5 10A5 10A7 10A7 10A6 10A6 12A1 10A5 10A5 12A1 12A1

39 Phạm Thị Thao 12A5 12A5 10A3 12A2 10A3 10A1 10A1 12A6 12A6 12A5 12A5 12A2 10A3 10A3 10A1 10A1 12A2 12A2 12A6 12A6

40 Lục Thị Huyền 11A5 11A5 12A4 12A4 11A5 11A4 12A3 12A3 12A4 12A4 11A5 11A4 11A4 11A1 11A1 11A1 11A1 12A3 12A3 11A4

41 Lò Thị M Hạnh 11A2 11A2 11A6 11A6 11A2 11A2 11A3 11A3 11A3 11A3 10A4 10A4 11A6 11A6 10A4 10A4

42 Hoàng Ngọc Cường 11A6 11A6

43 Nguyeễn Thị Hoạt 12A4 12A4

Thø 6 Thø 7Thø 5
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